
​
PHỤ LỤC II 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương) 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)​
TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ (2)​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 

Số:        /BC-……(3)…… …(4)……., ngày     tháng     năm 20…... 

  

BÁO CÁO 

Kết quả tình hình hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường tháng .... năm .... và phương 
hướng, nhiệm vụ tháng .... năm .... 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Phản ánh, phân tích tình hình thị trường (Nhận định, phân tích những biến động xấu, tốt, tăng 
giảm về tình hình cung - cầu, giá cả hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu đối với 
sản xuất và tiêu dùng; những vấn đề mới phát sinh, nổi cộm trên địa bàn) 

2. Phản ánh, phân tích tình hình vi phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ 
quan, đơn vị Quản lý thị trường tại địa bàn được giao quản lý, trong tháng báo cáo. 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Các hoạt động đã thực hiện trong tháng của đơn vị (Các hoạt động nổi bật về chỉ đạo, điều 
hành; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, 
nghiệp vụ; công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, cơ quan liên quan) 

2. Kết quả hoạt động kiểm tra thị trường, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường 

- Số liệu tổng hợp: số vụ kiểm tra; số vụ xử lý; số tiền thu phạt; trị giá hàng hóa vi phạm (đối với 
tài sản có căn cứ xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính là đơn vị tính khác thì thực 
hiện tổng hợp số liệu theo đơn vị tính đó). 



- Số liệu chi tiết thực hiện qua Hệ thống báo cáo điện tử. 

3. Kết quả công tác thanh tra chuyên ngành 

- Việc triển khai các cuộc thanh tra; 

- Kết quả thanh tra: Số cá nhân, tổ chức vi phạm; Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua 
thanh tra; Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành; tổng số tiền vi phạm; 
Số tiền xử lý tài sản vi phạm; Số tiền kiến nghị thu hồi; Số tiền xử phạt vi phạm...; 

- Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi. 

4. Kết quả công tác khác (nếu có) 

III. ĐÁNH GIÁ 

- Những chủ trương và biện pháp mới địa phương đã áp dụng đối với công tác quản lý thị trường 
(nếu có). 

- Đánh giá các hoạt động đã thực hiện (trên cơ sở đối chiếu với chương trình công tác trong 
tháng, phân tích những việc đã làm được, chưa làm được; các khó khăn, vướng mắc, tồn tại; 
nguyên nhân khách quan, chủ quan). 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 

Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong tháng tiếp theo (về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 
luật, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng nghiệp vụ; các công tác khác liên quan đến 
việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường). 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có) 

Những kiến nghị với các cấp có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến hoạt động của cơ 
quan, đơn vị (nếu có). 

Kèm theo Báo cáo này Phụ lục - Những vụ vi phạm điển hình trong kỳ báo cáo 

Nội dung phụ lục gồm: Tên tổ chức, cá nhân vi phạm; Hành vi vi phạm: Hình thức xử phạt; số 
tiền xử phạt; Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có); Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có)... 

  



​
Nơi nhận:​
- ................... ;​
- Lưu: VT,... (5) A.xx(6). 

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ​
(Chữ ký, dấu) 

__________________ 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên cơ quan, đơn vị ban hành báo cáo. 

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, đơn vị ban hành báo cáo. 

(4) Địa danh. 

(5) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). 

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng phát hành (nếu cần). 

  

Nguồn: Thông tư 55/2020/TT-BCT 

 


